
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 3
Review 2 & ôn cuối kì 1 (Unit 1–10) (SGK tr. 74–77)

Tuần 18

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Review: Read and match (câu hỏi – câu trả lời)

1. May I come in?

2. Do you have a ruler?

3. What colour are they?

4. Is this our gym?

5. Let's go to the library.

a. They're green.

b. Yes, you can.

c. OK, let's go.

d. No, I don't.

e. Yes, it is.

Bài 2: Circle the correct answer

1. What do you do at break time? – I … chess. A play B do C have
2. What colour … they? – They're blue. A is B are C isn't

Bài 3: Put the words in order

1. you Do pen? have a

2. I May in? come

3. go Let's the to playground.

Bài 4: Phonics (ôn): khoanh từ có âm đầu giống từ đã cho

1. brown → A break B black C blue
2. five → A volleyball B football C seven

Bài 5: Read and circle: đọc rồi khoanh câu trả lời đúng

Mi's classroom
Hello! I'm Mi. I'm nine years old. Welcome to my classroom! This is my school bag. It's brown. I have a pencil case
and two notebooks. They're blue. At break time, I chat with my friends. Let's go to the library! May I come in, Ms
Thu? Yes, you can.

1. Mi bao nhiêu tuổi? A eight B nine C ten
2. Cặp của Mi màu gì? A brown B blue C black
3. Giờ ra chơi Mi làm gì? A play chess B play football C chat
4. Hai quyển vở màu gì? A blue B brown C green

Bài 6: Let's write: Write about you

Viết 3–4 câu về em: tuổi, đồ dùng, màu, giờ ra chơi.
How old are you? What do you have? What colour is it? What do you do at break time?
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Bài 1: Review: Read and match (câu hỏi – câu trả lời)

1 – b 2 – d 3 – a 4 – e 5 – c

Bài 2: Circle the correct answer

1. A (play) 2. B (are)

Bài 3: Put the words in order

1. Do you have a pen?
2. May I come in?
3. Let's go to the playground.

Bài 4: Phonics (ôn): khoanh từ có âm đầu giống từ đã cho

1. A (break) 2. B (football)

Bài 5: Read and circle: đọc rồi khoanh câu trả lời đúng

1. B (nine)
2. A (brown)
3. C (chat)
4. A (blue)

Bài 6: Let's write: Write about you

Mẫu: I'm eight years old. I have a pencil case. It's red. At break time, I play football.
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